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THỰC TẾ
GHI CHÚ

10/27/2023 9:45:38
uglymcuglyface@gmai

l.com
Nguyễn Thị Thu Phương 21F7010168 Anh SPK18C Tiếng Anh 0359252028 Không tham dự Có phép

10/27/2023 9:53:27
kimpha20012001@gm

ail.com
1 Bùi Thị Kim Pha 20F7010037 ANH SPK17B Tiếng Anh 0346164539 Có tham dự

10/27/2023 9:55:40
phanthikimanh3005@

gmail.com
Phan Thị Kim Anb 23F7040001 Trung SPK20 Tiếng Trung 0343135844 Không tham dự

10/27/2023 9:58:22
thanhtam7102424@g

mail.com
Nguyễn Thị Thanh Tâm 23F7040015 Trung SPK20 Tiếng Trung 0915101781 Không tham dự Có phép

10/27/2023 10:03:45
hoaile30112003@gma

il.com
2 Lê Thị Hoài 21F7510485 Anh K18O Tiếng Anh 0979913365 Có tham dự

10/27/2023 10:04:40
thunguyet.chloe@gma

il.com
Nguyễn Quang Thu Nguyệt 22F7010271 ANHSPK19B Tiếng Anh 0888600123 Không tham dự Có phép

10/27/2023 10:25:17
a81720hongphuc@gm

ail.com
Võ Thị Hồng Phúc 22F7010157 Anh SPK19D Tiếng Anh 0929085415 Không tham dự Có phép

10/27/2023 10:37:50
phucandung2000@gm

ail.com
Lê Thị Diệu Tâm 22F7010174 Anh SPK19E Tiếng Anh 0347813402 Không tham dự

10/27/2023 10:45:11
haiyenn161104@gmai

l.com
Đinh Thị Hải Yến 22F7010225 Anh SPK19E Tiếng Anh 0971631331 Không tham dự

10/27/2023 11:04:36
nguyenthianhtu91ptp

@gmail.com
Nguyễn Thị Anh Tú 20F7010251 SPK17C Tiếng Anh 0702783236 Không tham dự

10/27/2023 21:57:43
phuonganh3405@gm

ail.com
3 Nguyễn Phương Ánh 23F7010014 SPAnhK20C Tiếng Anh 0945840541 Có tham dự

10/27/2023 11:19:48
lehanhduong121204@

gmail.com
4 Lê Hạnh Dương 22F7010230 Anh SPK19C Tiếng Anh 0941397380 Có tham dự

10/27/2023 11:39:23 lechi5857@gmail.com Lê Thị Kim Chi 23F7540032 Trung K20H Tiếng Trung 0858483401 Không tham dự Có phép

10/27/2023 11:41:13
thuhanguyenpham020

1@gmail.com
5 Nguyễn Phạm Thu Hà 22F7010056 Anh SPK19D Tiếng Anh 0708731575 Có tham dự



10/27/2023 12:51:36
nhatquywork@gmail.c

om
Phan Phúc Nhật Quý 22F7010307 Anh SPK19A Tiếng Anh 0943105071 Không tham dự Có phép

10/27/2023 14:53:28
nguyenhoaiphuong107

@gmail.com
6

Nguyễn Ngọc Hoài 

Phương 
23F7510615 Anh K20B Tiếng Anh 0569650529 Có tham dự

10/27/2023 15:16:20
nguyenthithanhnhan01

062005@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 23F7010120 AnhSPK20D Tiếng Anh 0943265276 Không tham dự Có phép

10/27/2023 15:53:00
ijoradelwyn3010@gm

ail.com
R Mah H I JôRa 21F7010016 Anh SPK18A Tiếng Anh 0353 909 248 Không tham dự

10/27/2023 15:55:27
ncamly0209@gmail.co

m
Nguyễn Cẩm Ly 21F7010022 ANH SPK18B Tiếng Anh 0379452188 Không tham dự Có phép

10/27/2023 17:08:17 thwngnaa@gmail.com Hoàng Thu Ngân 23F7010105 AnhSPK20C Tiếng Anh 0357777387 Không tham dự

10/27/2023 18:02:04
nguyenthiynhi0201200

4@gmail.com
Nguyễn Thị Ý Nhi 23F7510932 Anh K19G Tiếng Anh 0328920219 Không tham dự

10/27/2023 18:07:57
hoangbinh301005@g

mail.com
Hoàng Thị Trường Bình 23F7510075 Anh K20K Tiếng Anh 0362192606 Không tham dự Có phép

10/27/2023 18:09:52
mytamhoangthi@gmai

l.com
7 Hoàng Thị Mỹ Tâm 23F7510682 Anh K20G Tiếng Anh 0964030822 Có tham dự

10/27/2023 18:22:53 yluu0506@gmail.com 8 Lưu Thị Ngọc Yến 23F7510932 ANH K20H Tiếng Anh 0945322553 Có tham dự

10/27/2023 18:23:02
tranthithanhthao13080

5@gmail.com
9 Trần Thị Thanh Thảo 23F7510723 Anh K20F Tiếng Anh 0932414662 Có tham dự

10/27/2023 18:25:30
thuulee7405@gmail.c

om
10 Lê Thị Anh Thư 23F7510766 ANH K20N Tiếng Anh 0839000815 Có tham dự

10/27/2023 18:28:04
vothiquynhtrang106@

gmail.com
VÕ THỊ QUỲNH TRANG 23F7510835 Anh K20H Tiếng Anh 0911923542 Không tham dự

10/27/2023 18:28:31
anhdaotran1305@gm

ail.com
Trần Thị Anh Đào 23F7510103 AnhK20H Tiếng Anh 0356175616 Không tham dự

10/27/2023 18:32:25
Tonnuquynhchi2004@

gmail.com
11 Tôn Nữ Quỳnh Chi 22F7010029 Anh SPK19B Tiếng Anh 0819237062 Có tham dự

10/27/2023 18:34:26
quynhanhtth@gmail.c

om
12 Thái Ngọc Quỳnh Anh 22F7010017 ANHSPK19C Tiếng Anh 0984904609 Có tham dự

10/27/2023 18:38:52 ntruc1915@gmail.com Hoàng Ngọc Trúc 23F7540399 Trung K20F Tiếng Trung 0339943870 Không tham dự



10/27/2023 18:43:15
mptran124@gmail.co

m
13 Trần Nguyễn Minh Phương 22F7010158 Anh SPK19B Tiếng Anh 0946593678 Có tham dự

10/27/2023 18:44:06
tranhoaithu.brs@gmail

.com
Trần Thị Hoài Thu 22F7510331 Anh K19J Tiếng Anh 0826158129 Không tham dự

10/27/2023 18:58:08
ngoctrang8833@gmail

.com

NGUYỄN THỊ HOÀI 

NGỌC 
21F7510122 Anh K19K Tiếng Anh 0347722126 Không tham dự

10/27/2023 19:09:35
nganluong041@gmail.

com
Lương Kim Ngân 22F7510654 Anh K19K Tiếng Anh 0829864243 Không tham dự Có phép

10/27/2023 19:22:32
annahongvinh@gmail.

com
14 Nguyễn Thị Hồng Vinh 23F7510911 Anh K20M Tiếng Anh 345459808 Có tham dự

10/27/2023 19:28:15
khanhha070202@gma

il.com
15 Trần Nữ Khánh Hà 20F7010172 Anh SPK17B Tiếng Anh 0707172389 Có tham dự

10/27/2023 19:35:49
truongthithuhuong050

82004@gmail.com
Trương Thị Thu Hương 22F7510124 ANH K19J Tiếng Anh 0788622923 Không tham dự

10/27/2023 19:51:29
levanbang20112003@

gmail.com
Lê Văn Băng 21F7510348 Anh K18A Tiếng Anh 339552548 Không tham dự

10/27/2023 19:55:53
thuyhien91thcslt@gm

ail.com
Phan Thị Thúy Hiền 20F7010177 Anh SPK17B Tiếng Anh 0899877852 Không tham dự

10/27/2023 19:58:37
vuanhvan232004@gm

ail.com
16 Vũ Thị Vân Anh 22F7510603 Anh k19L Tiếng Anh 0914519558 Có tham dự

10/27/2023 20:04:19
lenguyenthiennga0311

@gmail.com
17 Lê Nguyên Thiên Nga 22F7510486 Anh K19J Tiếng Anh 0971421825 Có tham dự

10/27/2023 20:20:54
garethbaletay0306@g

mail.com
18 Dương Thị Ngọc Anh 23F7510018 AnhK20E Tiếng Anh 0858050075 Có tham dự

10/27/2023 20:24:22
tonnunhuthuan37@g

mail.com
19 Tôn Nữ Như Thuận 23F7510769 B Tiếng Anh 0787671501 Có tham dự

10/27/2023 20:41:56
hongngoc200704@gm

ail.com
20 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 22F7510491 Anh K19A Tiếng Anh 0935422435 Có tham dự

10/27/2023 20:45:14
tn1932005@gmail.co

m
21 Trần Ngọc Sang 23F7510664 Anh K20H Tiếng Anh 0867991023 Có tham dự

10/27/2023 21:05:09
nthuyhien0702@gmail

.com
Nguyễn Thúy Hiền 23F7510217 Anh K20I Tiếng Anh 0359156357 Không tham dự

10/27/2023 21:11:11
uyennhihoang0302@g

mail.com
22 Hoàng Uyên Nhi 20F7010032 Anh SPK17A Tiếng Anh 0917279858 Có tham dự



10/27/2023 21:26:44
dongoc075@gmail.co

m
23 Đỗ Trần Bảo Ngọc 22F7510492 Anh k19i Tiếng Anh 0839600455 Có tham dự

10/27/2023 21:41:47
duongdieudung13@g

mail.com
24 Dương Thị Diệu Dung 21F7010006 Anh SPK 18A Tiếng Anh 0898183718 Có tham dự

10/27/2023 22:14:15
thanhthiquickmail@gm

ail.com
25 Huỳnh Thị Thanh Thi 22F7010186 Anh SPK19B Tiếng Anh 0869802829 Có tham dự

10/27/2023 22:36:43
tranthihang050100@g

mail.com
26 Trần Thị Hằng 18F7551047 Nhật K15B NN&VH Nhật Bản0359691436 Có tham dự

10/28/2023 0:06:00
huynhbaonhi530@gm

ail.com
Huỳnh Nguyễn Bảo Nhi 23F7010128 Anh SPK20A Tiếng Anh 0799874200 Không tham dự

10/28/2023 7:30:59
minhhangle2004@gm

ail.com
Lê Minh Hằng 22F7010065 ANH SPK19B Tiếng Anh 0843647623 Không tham dự

10/28/2023 8:34:53
ngathuyhuynh1203@g

mail.com
27 Huỳnh Thị Thuý Nga 22F7010267 ANH SPK19A Tiếng Anh 0817720199 Có tham dự

10/28/2023 8:38:17
lehang2020.lbt@gmail

.com
28 Hoàng Thị Lệ Hằng 23f7510191 K20G Tiếng Anh 0981212453 Có tham dự

10/28/2023 12:16:08
nhatkhahole@gmail.c

om
Hồ Lê Nhật Kha 21F7510074 ANH K18M Tiếng Anh 0839566245 Không tham dự

10/28/2023 12:46:16
pk13102005@gmail.c

om
29 Phạm Hoài Khanh 23F7010060 Anh SPK20C Tiếng Anh 0789442627 Có tham dự

10/28/2023 16:44:29
khnguyen346@gmail.

com
30 Nguyễn Thị Khánh Nguyên 21F7010142 Anh SPK18B Tiếng Anh 0865292146 Có tham dự

10/28/2023 17:59:53
dinhthuyngoc1105@g

mail.com
Đinh Thị Thuý Ngọc 23F7010108 Anh SPK20C Tiếng Anh 0976226205 Không tham dự

10/28/2023 18:56:32
doanthilan158@gmail.

com
Đoàn Thị Lan 23F7510318 Anh K20N Tiếng Anh 0965682747 Không tham dự

10/28/2023 19:03:23
tranlehuyentrann@gm

ail.com
Trần Lê Huyền Trân 23F7010183 Anh SPK20D Tiếng Anh 0373860839 Không tham dự

10/29/2023 15:18:44
chanyeolct@gmail.co

m
Phạm Cát Tường 20F7010059 Anh SPK17A Tiếng Anh 0935542460 Không tham dự

10/29/2023 20:06:23 lannchii21@gmail.com 31 Phạm Thị Lan Chi 20F7060060 QTHK17A Quốc tế học 0389808556 Có tham dự

10/29/2023 21:40:10
ngtu2011810@gmail.c

om
32 Nguyễn Thị Ngọc Tú 23F7510872 Anh k20G Tiếng Anh 0917694445 Có tham dự



10/30/2023 10:12:10
bachchonquyen@gma

il.com
Bạch Chơn Quyền 23F7510639 K20O Tiếng Anh 098472081 Không tham dự Có phép

10/30/2023 13:19:19
thienbinhthanh0@gma

il.com
33 Nguyễn Thị Thanh 23F7510707 Ngôn ngữ Anh K20B Tiếng Anh 0372157228 Có tham dự

34 Lê Tuyết Sương Có tham dự
[Không đăng 

ký]


